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1 6A 3806573521 Hoàng Thiên An 18/08/2014 Nữ Kinh Thanh Hóa  Hoằng Hóa Hoàng Ngọc Hai 1982 0977699099 Hoàng Thị Giang 1983
2 6A 3150021262 Phạm Đồng Bảo An 13/01/2014 Nam Kinh Hải Phòng  Dương Kinh Phạm Văn Tiến 1988 0964186669 Đồng Thị Xinh 1992
3 6A 3108401776 Nguyễn Ngọc Bình An 11/04/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Kiến Quốc Nguyễn Sỹ Tiễn 1975 0357848033 Phạm Thị Nga 1983

4 6A 3150021022 Ngô Hoàng Anh 25/08/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Ngô Quốc Minh 1974 0936866658
Phạm TThúy 
Nguyên 1975

5 6A 3108401860 Nguyễn Duy Anh 02/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ng Quang Hưng 1986 0981692619 Bùi Thị Thanh Mơ 1991
6 6A 3108401849 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/02/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ng Đình Cường 1989 0973453869 Bùi Thị Mơ 1993
7 6B 3108401812 Đàm Tùng Anh 29/08/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Đàm Văn Cường 1993 0901410666 Mai Thị Thương 1993
8 6A 3108401802 Phạm Đình Đức Anh 14/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Phạm Đình Sâm 1984   Đặng Thị Hằng 1990
9 6A 3108401763 Đỗ Quỳnh Anh 14/01/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đỗ Văn Nam 1988 0342168686 Nguyễn Thị Thảo 1995
10 6B 3145777982 Bùi Quang Anh 03/02/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Quang Cường 1986 0964607090 Nguyễn Thị Mai 1991
11 6A 3108401861 Lý Tú Anh 26/05/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Lý Phong Phú 1982 0782871368 Lê Thị Thùy 1988

12 6A 3120804468 Phạm Quỳnh Anh 16/06/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Phạm Ngọc Dương 1987 0904269743
Nguyễn Thị 
Phượng 1989

13 6A 3108401797 Hoàng Xuân Anh 05/11/2014 Nữ Kinh Hải Phòng  Dương Kinh Hoàng Văn Dũng 1977 0982860394 Bùi Thị Lập 1980
14 6B 3176241897 Đỗ Đình Gia Bảo 05/08/2013 Nam Kinh Hải Phòng  Dương Kinh Đỗ Đình Nghĩa 1973   Vũ Thị Miền 1975
15 6A 3108596075 Ngô Gia Bảo 09/03/2014 Nam Kinh Hải Phòng  Dương Kinh Ngô Quang Tuy 1982 0936989569 Nguyễn Thị Ngợi 1981
16 6B 3120804457 Lưu Gia Bảo 22/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng  Dương Kinh Lưu Văn Tùng 1988 0359255444 Hà Thị Thu 1987
17 6A 3156517469 Phạm Tiến Gia Bảo 28/03/2014 Nam Kinh Hải Phòng Kiến Hải Phạm Văn Duy 1986 0975783559 Đỗ Thị Ngọc 1990
18 6B 3121069603 Nguyễn Khánh Băng 17/04/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Tâm 1988 0343579234 Lê Thị Hằng 1990
19 6B 3108401767 Nguyễn Quốc Bình 09/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Tuấn Anh 1985 0865823873 Ngô Thị Phương 1994
20 6B 3134325874 Phạm Quốc Cường 22/09/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Phạm Viết Hùng 1971 0865088299 Nguyễn Thị Mai 1975
21 6B HS0001 Bùi Thị Minh Châu 18/04/2012 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Lu Chi Jin 1988   Bùi Thị Mỹ 1994
22 6B 3108401865 Bùi Quỳnh Chi 25/12/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Đức Dương 1987 0934640444 Đặng Thị Vân 1986
23 6A 3120804461 Vũ Quế Chi 25/12/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Vũ Duy Quyết 1975 0378114820 Nguyễn Thị Hậu 1980



24 6A 3176123149 Hoàng Linh Chi 06/08/2014 Nữ Kinh Hà Nội Kim Giang Hoàng Long 1979   Nguyễn Thị Huyền 1981
25 6A 3108401857 Phạm Thị Huyền Diệu 13/07/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Phạm Đình Thi 1983 0913687187 Nguyễn Thị Ngoan 1987
26 6B 3150021256 Đàm Sơn Dương 27/08/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Đàm Văn Hoành 1962 0332015986 Lương Thị Nga 1983
27 6A 3108401854 Ngô Thùy Dương 18/11/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ngô Văn Phương 1991 0986674760 Nguyễn Thị Thủy 1991
28 6B 3120804484 Nguyễn Thùy Dương 26/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Hải 1989 0389539551 Ngô Thị Hồng 1990

29 6B 3120804452
Nguyễn Hoàng Linh 
Đan 05/02/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Thanh Tân 1984 0355296823 Hoàng Thị Nguyên 1988

30 6B 3108401878 Nguyễn Thành Đạt 02/06/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Mạnh 1985 0395401326 Lê Thị Tiến 1981
31 6B 3120804436 Nguyễn Đức Đạt 20/11/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Đức Trung 1991 0979666163 Phạm Thị Hoa 1991
32 6B 3145776137 Phạm Bảo Đăng 06/02/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Phạm Văn Duy 1990 0984138237 Vũ Thị Phượng 1989
33 6A 3145842354 Nguyễn Gia Hân 11/01/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Văn Tiếp 1976 0762199779 Bùi Thị Mơ 1979
34 6A 3120804447 Đoàn Thị Thanh Hòa 20/08/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Kiến Hải Đoàn Quang Luân 1989 0961112137 Phùng Thị Lành 1988
35 6B 3108401807 Đỗ Huy Hoàng 17/07/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đỗ Văn Phái 1989 0345137044 Nguyễn Thị Lan 1992
36 6B 3120804458 Vũ Mạnh Hùng 23/10/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Vũ Văn Tiềm 1984 0985862268 Cao Thị Liên 1983
37 6B 3108401851 Đỗ Hữu Gia Huy 10/04/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đỗ Hữu Tân 1989 0357045909 Bùi Thị Thảo 1989

38 6A 3120804477 Bùi Hoàng Minh Huy 04/09/2014 Nam Kinh Thái Bình Hồng Dũng Bùi Sơn Hải 1985  
Hoàng T Ngọc 
Diệp 1992

39 6A 3108401800 Nguyễn Duy Hưng 19/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Duy Việt 1981 0915844942 Nguyễn Thị Thủy 1987
40 6A 3120804466 Lưu Thu Hương 30/08/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Lưu Văn Hoàn 1986 0984431306 Lê Thị Huyền 1986
41 6A 3145775911 Đoàn Mai Hương 04/06/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đoàn Văn Vinh 1986 0365758042 Phạm Thị Mơ 1989
42 6A 3108401870 Bùi Văn Kiên 19/04/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Văn Sang 1989 0339353538 Đỗ Thị Hương 1989
43 6B 3150021021 Hà Gia Kiệt 30/08/2011 Nam Kinh Hải Phòng Việt Hải Hà Bạch Dương 1978   Phạm Thị Duyên 1986
44 6B 3108401752 Trần Tuấn Kiệt 10/04/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Trần Văn Phấn 1984 0972041830 Vũ Thị Hảo 1984
45 6A 3150021255 Đoàn Bảo Khang 31/07/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Đoàn Văn Cương 1985 0977262666 Đào Thị Hiền 1990
46 6B 3108401759 Nguyễn Minh Khang 01/06/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Hiệu 1991 0332798062 Phạm Thị Hà 1995

47 6B 3150021267 Đỗ Nguyên Khang 23/08/2014 Nam Kinh Hải Phòng
Tr. Nguyên 
Hãn Đỗ Quang Vinh 1987 0373801987

Nguyễn T Bích 
Ngọc 1991

48 6A 3108401815 Bùi Nam Khánh 01/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Duy Cường 1982 0931451111 Phạm Thị Hiên 1985
49 6A 3115202345 Trần Minh Khôi 27/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Trần Trung Kiên 1986 0862989545 Phạm Thị Thắm 1990
50 6B 3108401868 Vũ Duy Tùng Lâm 06/11/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Vũ Duy Khương 1974 0904281666 Đoàn Thị Nhiên 1981
51 6A 3150021264 Đoàn Khánh Linh 29/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Đoàn Văn Đức 1987 0982952678 Bùi Thị Khánh Hà 1990



52 6B 3137034591 Vũ Tiến Long 05/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Vũ Minh Khang 1983 0397943701 Nguyễn Thị Sang 1983
53 6B 3108401753 Đoàn Văn Long 09/07/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đoàn Văn Minh 1985 0799003434 Nguyễn Thị Tính 1990
54 6B 3108401848 Đoàn Văn Gia Long 21/07/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đoàn Văn Định 1984 0904577584 Nguyễn Thị Hằng 1984
55 6A 3108401841 Nguyễn Thị Nhật Mai 03/04/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Văn Định 1982 0921103036 Đoàn Thị Tím 1982
56 6A 3108401771 Ngô Vũ Tuấn Minh 22/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ngô Thanh Duy 1979 0948599489 Vũ Thị Tuyết 1985
57 6B 2248226022 Bùi Công Minh 01/08/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Thanh Tùng 1983   Phạm Thị Hải 1988
58 6A 3108401760 Lưu Hoàng Minh 28/05/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Lưu Mạnh Khoát 1989 0904303504 Nguyễn Thị Bích 1989

59 6B 8052716302
Nguyễn Trần Nhật 
Minh 11/06/2013 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Tân 1986   Trần Thị Làn 1981

60 6B 3108401681 Hoàng Đức Bảo Nam 25/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Đức Trọng 1991  
Đoàn Thị Kiều 
Anh 1994

61 6B 3149409262 Nguyễn Nhật Bảo Nam 01/04/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Chí Công 1990 0976963689 Tô Thị Huyền 1990
62 6B 3165129069 Đồng Hải Nam 04/11/2014 Nam Kinh Hải Phòng Kiến Hải Đồng Văn Chinh 1988 0833932588 Hoàng Thị Hương 1987
63 6B 3120804434 Ngô Thị Thanh Ngân 14/09/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ngô Văn Tăng 1988 0372611310 Nguyễn Thị Mai 1995
64 6A 3120804475 Cao Thị Khánh Ngọc 12/01/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Cao Hữu Tân 1990 0934203092 Nguyễn Thị Hòa 1987
65 6B 3145777354 Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/11/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Đức Toàn 1984 0358003143 Phạm Thị Duyên 1988
66 6A 3108401755 Nguyễn Thảo Nguyên 04/02/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Doãn 1983 0936691945 Vũ Thị Thơm 1986

67 6A 3108401751
Hoàng Ngọc Thảo 
Nguyên 02/07/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Đình Phúc 1993 0972400474 Trần Thị Nhung 1995

68 6A 3108401856 Vũ Thiện Nhân 22/09/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Vũ Văn Dương 1984 0934291292 Nguyễn Thị Hồng 1983

69 6A 3108401859 Hoàng Tú Nhi 05/07/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Văn Ánh 1986 0964063636
Nguyễn Thị 
Hương 1988

70 6B 3108401858 Hoàng Thị Tuyết Nhi 22/02/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Hoàng Đình Bốn 1987 0971480160 Nguyễn Thị Lê 1988

71 6A 3150021263 Cao Uyên Nhi 02/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Cao Văn Hiệu 1989 0375476685
Nghiêm T Hồng 
Diệp 1988

72 6B 3108402008
Đặng Thị Phương 
Nhung 08/05/2013 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đặng Văn Luyện 1987 0357099338 Lê Thị Trang 1987

73 6A 3455165274 Hoàng Diệp Như 27/09/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Văn Quảng 1984 0335351013 Đặng Thị Anh 1990

74 6B 3108401875 Hoàng Hải Phong 16/07/2014 Nam
Sán 
Chay Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Văn Kén 1984 0946136016 Cao Thị Nghĩa 1986

75 6A 3120804485 Đặng Quang An Phú 11/02/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đặng Quang Chinh 1976 0856490770
Trương Thị 
Thuyên 1983

76 6A 3120804465 Phạm Đức Phúc 17/10/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Phạm Đức Bình 1986 0789232389
Nguyễn Thị 
Phượng 1991

77 6A 3120804450 Bùi Hà Phương 19/09/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Bùi Văn Khánh 1985 0768342179 Nguyễn Thị Thảo 1986
78 6B 3108401939 Nguyễn Việt Quân 05/06/2013 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Văn Đoàn 1972 0783107876 Nguyễn Thị Bạch 1976



79 6A 3108401783 Cao Văn Anh Quân 16/03/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Cao Văn Tuyễn 1968 0934347958 Bùi Thị Hải 1971
80 6B 3120804472 Nguyễn Hoàng Quyền 03/10/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Chí Hiếu 1982 0967715625 Phạm Thị Tâm 1992

81 6A 3150021265 Nguyễn Ngọc Quỳnh 29/06/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Đức Cảnh 1985 0818300825
Phạm Thị Thu 
Thủy 1992

82 6B 3120804478 Trần Minh Tâm 17/11/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Trần Văn Tuấn 1982 0702226555 Hoàng Thị Liễu 1985
83 6B 3120804479 Nguyễn Minh Tiệp 12/12/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Đức Khải 1980 0974704880 Đỗ Thị Lanh 1983
84 6B 3108401758 Đỗ Huy Toàn 20/04/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Đỗ Văn Toản 1993 0372971022 Bàn Thị Mấy 1990
85 6B 3120804469 Phạm Đức Anh Tú 21/03/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Phạm Đức Huấn 1985 0799701102 Đỗ Thị Dinh 1986
86 6B 3167961307 Bùi Duy Thiện 18/08/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Duy Ngọc 1977 0963558840 Ngô Thị Xuân 1984
87 6A 3108401850 Nguyễn Phước Thiện 03/11/2014 Nam Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Nguyễn Văn Phước 1984 0902109489 Phạm Thị Lan Anh 1983

88 6B 1983584125 Đỗ Minh Thúy 05/06/2014 Nữ
Sán 
Dìu

Thái 
Nguyên Quán Triều Đỗ Song Ngọc 1986   Lê Kim Phượng 1987

89 6B 3108401749 Nguyễn Thị Anh Thư 15/03/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Ng Khắc Tuyển 1984 0896497106 Ngô Thị Thắm 1989
90 6B 3150021016 Lưu Huyền Thư 23/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Lưu Đức Võ 1979 0976463191 Sa Thị Nguyệt 1991
91 6A 3159670679 Dương Ngọc Anh Thy 01/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Dương Chí Cường 1981   Lưu Thị Thương 1980
92 6A 3108401864 Nguyễn Thị Thanh Trà 23/04/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Duyên Hải 1983 0983161131 Đặng Thị Quỳnh 1990
93 6B 3132766000 Bùi Mai Trang 05/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Bùi Văn Tuấn 1985 0904271819 Đỗ Thị Hậu 1989
94 6A 3150021020 Đoàn Bảo Trân 24/11/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Nam Đồ Sơn Đoàn Văn Tuyến 1985 0982845635 Nguyễn Thị Giang 1986

95 6A 3172945760 Vũ Đức Trí 08/07/2014 Nam Kinh Hải Phòng
Dư Hàng 
Kênh Vũ Hoàng Tiến 1982 0936927339

Nguyễn Thị Vân 
Anh 1989

96 6A 3120804481 Hoàng Minh Trung 03/09/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Hoàng Văn Chinh 1969 0978369232 Vũ Thị Ngọc Mai 1979
97 6B 3150021257 Nguyễn Thành Vinh 15/01/2014 Nam Kinh Hải Phòng Dương Kinh Nguyễn Văn Đạo 1987   Đặng Thị Chúc 1990

98 6A 3176231989 Hoàng Vương 25/01/2014 Nam Kinh Hải Phòng Tân Phong Hoàng Văn Chính 1958 0963922255
Nguyễn Thị Kim 
Tiên 1976

99 6B 3108401762 Ngô Hoàng Yến 02/10/2014 Nữ Kinh Hải Phòng Dương Kinh Ngô Văn Thanh 1984 0936440441 Hoàng Thị Hưởng 1985

Danh sách này có 99 em Dương Kinh, ngày 26 tháng 7 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Quang Tuấn


